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BÁO CÁO
Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia           DTTS&MN 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2024 và
dự kiến Kế hoạch năm 2025

Thực hiện Văn bản số 5698/UBND-NN ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2024, dự kiến kế hoạch 2025 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núiDTTS&MN; Văn bản số 346/BDT-NVTH ngày 11/7/2024 của Ban Dân tộc về báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2024, xây dựng kế hoạch 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN. Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện với những nội dung như sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DTTS&MN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2024
1. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Chương trình
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 (Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2025). Sở Tư pháp được phân công thực hiện nội dung  “Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số” và nội dung  “Tăng cường nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Chương trình MTQG về DTTS&MN).
Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ được giao tại Chương trình mục tiêu quốc gia, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 24/01/2024 về việc thực hiện Chương trình MTQG về DTTS&MN năm 2024 và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. 
2. Công tác tổng hợp kế hoạch và nguồn vốn NSNN hàng năm của chương trình
Thực hiện Nghị quyết số 233/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024; Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; Thông báo số 737/TB-STC ngày 27/12/2023 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về dự toán chi ngân sách năm 2024. Trong năm 2024, Sở Tư pháp được cấp kinh phí để thực hiện tiểu dự án 1 của dự án 10, nội dung thành phần “Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số” và nội dung  “Tăng cường nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” Đề án Tổng thể và CTMTQG” là 294.000.000 đồng, Sở Tư pháp đã triển khai Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 24/01/2024 thực hiện Chương trình MTQG về DTTS&MN năm 2024.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1. Tình hình phân bổ và giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình
- Nguồn năm 2024: Vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi : 294.000.000đ.
- Giải ngân đến 30/6/2024: 197.238.551đ
- Ước giải ngân đến 31/12/2024: 96.761.449đ
Để đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG về DTTS&MN đảm bảo trọng tâm, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế địa phương, Sở Tư pháp đã thực hiện kết quả cụ thể đạt được như sau:
2. Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình
2.1. Kết quả thực hiện Trợ giúp pháp lý
Tổng số vụ việc thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua các hình thức tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý là 323 vụ việc cho 323 đối tượng được hưởng thụ chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, trong đó: Tham gia tố tụng: 313 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 211 vụ việc, thụ lý trong kỳ 102 vụ việc). Hoàn thành 113 vụ việc.
Đại diện ngoài tố tụng: 10 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 10 vụ việc).
Công tác trợ giúp pháp lý đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong suốt quá trình hình thành, phát triển hoạt động trợ giúp pháp lý luôn đồng hành cùng công tác tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững. Trung tâm triển khai lồng ghép các nhiệm vụ trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo hiệu quả như truyền thông trợ giúp pháp lý. Trung tâm phối hợp với Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng tổ chức 01 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng.
Hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý được quan tâm, triển khai thực hiện, xây dựng, in ấn tờ gấp pháp luật với các nội dung như: Một số quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý; Trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính; những điều cần biết về người được trợ giúp pháp lý; tìm hiểu một số quy định pháp luật đối với người khuyết tật; một số quy định của Luật Hộ tịch về thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch và khai tử.
Các hoạt động truyền thông này đã thu hút được sự quan tâm, phản hồi tích cực từ phía người dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Từ đó, nâng cao nhận thức của người dân về trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý. Các thủ tục hành chính về lĩnh vực trợ giúp pháp lý được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm trợ giúp pháp lý và các Chi nhánh để người dân thuận tiện trong việc tiếp cận thủ tục hành chính về trợ giúp pháp lý.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tích cực phối hợp với UBND cấp các xã, huyện trong việc xác minh làm rõ đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo không bỏ sót người thuộc diện trợ giúp pháp lý.
2.2. Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 867/KH-HĐPH ngày 29/01/2024 triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Ban hành Kế hoạch số 48/KH-HĐPH ngày 17/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tình hình chủ trì triển khai, thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đối với các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 
Tại Chương trình này, Sở Tư pháp được phân công thực hiện nội dung  “Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số” và nội dung  “Tăng cường nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tổ chức 08 Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý các xã thuộc huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt với sự tham gia của gần 800 đại biểu là hội viên các Hội, tổ trưởng và hòa giải viên, già làng trưởng thôn. 
Đồng thời thực hiện cập nhật, đăng tải các tin bài liên quan đến công tác PBGDPL đã được triển khai thực hiện lên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và một số công tác chuyên môn khác. Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông về trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số...
Ngoài ra, Sở đã thực hiện cập nhật, đăng tải các tin bài liên quan đến công tác PBGDPL lên Cổng thông tin điện tử của Sở và Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác.
2.3. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và CTMTQG
Tổng số vốn giao: 294.000.000đ (NSTW)
- Kết quả giải ngân: 197.238.551đ (NSTW) 
- Kết quả thực hiện: 
+ Nội dung Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín chưa thực hiện (dự kiến cuối năm 2024)
 + Nội dung Phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS: 197.238.551đ (đã thực hiện).
III. ĐÁNG GIÁ KẾT QUẢ, NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
1. Đánh giá chung
Qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã giúp phần nâng cao nhận thức của đại bộ phận người dân tộc thiểu số được tiếp cận các văn bản pháp luật, tiếp cận về các chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước. Từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
2. Khó khăn, hạn chế
Cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ, động viên, huy động các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật và các nguồn lực xã hội khác tham gia trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số chưa đảm bảo.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý nhằm đảm bảo đủ tâm đủ tầm cho hoạt động trợ giúp pháp lý chưa được quan tâm.
Công tác phối hợp trong hoạt động TGPL và tổ chức thực hiện các hoạt động TGPL chưa được phong phú và đa dạng, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữ Trung tâm trợ giúp pháp lý và các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tạo điều kiện tối đa để người nghèo, người đồng bào dân tộc tại các xã nghèo tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL miễn phí được kịp thời.
Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật: Hình thức PBGDPL chưa có sự đa dạng, phong phú, chỉ được thực hiện qua hình thức hội nghị.
3. Đề xuất, kiến nghị
Cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý nhằm đảm bảo đủ tâm đủ tầm cho hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian tới. Cử bồi dưỡng, đào tạo về truyền thông chính sách. 
Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động TGPL và tổ chức thực hiện các hoạt động TGPL bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, tạo điều kiện tối đa để người nghèo, người đồng bào dân tộc tại các xã nghèo tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL miễn phí tối ưu nhất.  Các cấp, các ngành cần có sự tham gia tích cực, làm tốt trách nhiệm của mình để thông tin trợ giúp pháp lý đến được với người dân. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để quyền được trợ giúp pháp lý được thực hiện trên thực tế.
Cần có cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ, động viên, huy động các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật và các nguồn lực xã hội khác tham gia trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số.
Chủ động phối hợp và lồng ghép chính sách TGPL với các chương trình, đề án, kế hoạch giảm nghèo của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống người dân.
Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện chương trình. Tăng cường công tác giám sát; đồng thời tập trung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới; duy trì và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2025
	1. Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể kế hoạch năm 2025
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội theo khu vực; xây dựng, triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp tài liệu, thông tin.
- Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền gồm các hoạt động: Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, hội thi…, xây dựng mô hình điểm, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật; lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; biên soạn, phát hành tài liệu, tờ gấp pháp luật (cẩm nang pháp luật, sổ tay và các tài liệu khác).
- Tăng cường sự tương tác hai chiều, đối thoại với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các đợt tuyên truyền để người dân biết và dễ dàng tiếp cận kiến thức pháp luật, khi có nhu cầu được tư vấn pháp luật,  hướng dẫn và giới thiệu cho nhóm người yếu thế trong xã hội được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước. 
- Xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, quản lý, sử dụng lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
2. Nguồn lực thực hiện Chương trình
- Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch này từ nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025.
3. Giải pháp thực hiện
- Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
- Nội dung, hình thức cách thức phổ biến phù hợp và đảm bảo hiệu quả thiết thực tại cơ sở.
- Đảm bảo sự phối hợp tốt giữa các cơ quan làm công tác tuyên truyền, phát huy các nguồn lực nhằm đạt hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cao nhất.
 - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nội dung cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.  
Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 Sở Tư pháp kính gửi Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp chung./.
(Sở Tư pháp gửi kèm Phụ lục III, IV báo cáo)
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